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ĐOÀN KẾT 

KỶ  LUẬT 

CẦN KIỆM 

SÁNG  TẠO 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “Quân đội nhân dân” 

 

“Điểm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 

dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, rời dân ra là nhất định 

thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, 

dân yêu. Như vậy thì bất kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định 

thắng lợi.”1 

“Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng, có truyền 

thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần kiệm, chất phác, việc khó 

khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó 

là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn luôn giữ vững và 

phát triển.”2 

“Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một Quân đội nhân 

dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục.”3 

 

 
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 7, tr.448 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 10, tr.490 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2011, tập 14, tr.435 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh  

về bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả 

 Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, với quan điểm bộ máy nhà nước là 

công cụ hữu hiệu để phục vụ nhân dân chứ không phải là gánh nặng cho 

nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng tới mô hình chính quyền tinh 

gọn, hiệu quả và sớm đặt ra việc chấn chỉnh biên chế.  

Thứ nhất, xác định tiêu chí của một bộ máy hành chính tinh gọn, 

hiệu quả làm căn cứ cho công tác thực tiễn. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết đó phải là bộ máy ít bộ - ngành, 

ít tầng nấc trung gian, ít cán bộ nhưng vẫn thực hiện tốt chức năng quản lý 

nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính phủ do Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đứng đầu luôn hết sức gọn nhẹ. Ủy ban giải phóng dân tộc để lãnh 

đạo Cách mạng Tháng Tám chỉ gồm 15 thành viên; Chính phủ cách mạng 

lâm thời sau Cách mạng Tháng Tám vẫn gồm 15 thành viên với 13 bộ; Chính 

phủ liên hiệp kháng chiến năm 1946 chỉ gồm 12 thành viên và 10 bộ. Trả lời 

câu hỏi của các phóng viên, vì sao công việc bộn bề mà chính phủ liên hiệp 

chỉ có 10 bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì nước mình nhỏ nên không 

cần nhiều bộ”4. Song song với việc thiết lập bộ máy hành chính Trung ương, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo xây dựng ủy ban nhân dân các cấp theo 

phương châm gọn nhẹ về tổ chức, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ. Người 

nói rõ: “ủy ban nhân dân (làng, huyện, tỉnh, thành phố) là hình thức Chính 

phủ trong các địa phương... ủy ban có từ 5 đến 7 người”5. Luôn đề cao 

nguyên tắc tinh gọn, Ban thanh tra đặc biệt - tiền thân của Ban Thanh tra 

Chính phủ hiện nay - do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập vào tháng 11-1945 

cũng chỉ gồm 2 người là cụ Bùi Bằng Đoàn và người thanh niên trẻ Cù Huy 

 
4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 19, 146 
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 12 
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Cận; bộ phận giúp việc trực tiếp của Người trong kháng chiến chống Pháp 

chỉ có 8 người và sau năm 1954 cũng chỉ có hơn 10 người. 

Ngoài đặc tính “ít mà tốt”, tính hiệu quả của bộ máy hành chính còn thể 

hiện ở khả năng tương tác giữa các bộ phận chức năng sao cho giữa họ vừa 

có sự phân định nhiệm vụ rõ ràng, vừa có sự phối hợp “ăn ý”. Với tư duy khoa 

học và lòng tôn trọng mỗi con người, mỗi công việc trong sự nghiệp cách 

mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tất cả mọi người, bất kỳ ở một 

chức vụ nào, cao hay thấp, to hay nhỏ, tất cả mọi người làm thành một bộ 

máy. Thiếu một người nào hay có một người không làm tròn nhiệm vụ là hỏng 

cả”6. Tinh gọn tức là không có ai thừa ra trong bộ máy đó, đồng bộ tức là 

hoạt động của một người, một bộ phận sẽ tác động đến sự vận hành của cả 

một bộ máy, hiệu quả tức là ít người mà làm được nhiều việc. 

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đặt ra yêu cầu phải chấn chỉnh 

biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính. 

Với óc quan sát tinh nhạy, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận ra các biểu 

hiện đi ngược lại tiêu chí về bộ máy tinh gọn mà mình đã đặt ra. Vì thế, vào 

tháng 8-1951 - thời điểm mà bộ máy hành chính của ta nhìn chung còn nhỏ 

gọn, cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã tuyên bố chủ trương “Thực hành chấn chỉnh biên chế, để bớt sự 

đóng góp cho dân và thêm lực lượng vào công việc tăng gia sản xuất”7. Năm 

1952, nói chuyện với cán bộ quân nhu, Người chính thức đưa ra khái niệm 

tinh giản bộ máy. Người nói: “Nói chung, các cơ quan đều phải tiết kiệm. 

Riêng cơ quan cung cấp tổ chức còn kềnh càng, thừa người, phải sắp xếp 

cho gọn gàng, hợp lý, mọi người đều có công việc thiết thực, những người 

thừa phải đưa đi chỗ thiếu, những người ở lại phải thi đua nâng cao năng 

suất của mình. Thế là tinh giản, tinh là đưa năng suất lên cao, làm cho mau 

 
6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 12 
7Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 219 



6 

cho tốt, giản là vừa phải, không kềnh càng, tránh hình thức”8. Người nói rõ 

việc tinh gọn phải diễn ra trong toàn hệ thống chính trị chứ không chỉ trong 

các cơ quan hành chính: “Các cơ quan chính quyền và đoàn thể, các cơ quan 

kinh tế và các ủy ban, cần phải nâng cao năng suất, giảm bớt số người (tinh 

giản)... Vô luận thế nào cũng phải tìm đủ cách để biên chế các cơ quan lại”9. 

Như vậy, vấn đề giảm biên chế đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra 

một cách quyết liệt với mục tiêu không chỉ “cắt bỏ cơ học” lao động dôi dư 

mà còn là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Người nhìn nhận tác dụng 

của công tác giảm biên không chỉ ở góc độ kinh tế mà còn ở góc độ văn hóa 

và đạo đức khi nó buộc cán bộ phải hoàn thiện mình về mọi mặt, phải nâng 

mình ngang tầm nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, mong muốn của 

nhân dân. 

Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hệ thống giải pháp hữu hiệu 

để xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả. 

Theo phương châm “muốn lúa tốt phải diệt cỏ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

luôn tìm cách nâng cao tính tích cực của nhân tố con người và triệt tiêu 

những nguyên nhân làm nảy sinh những vấn đề tiêu cực trong công tác cán 

bộ. Cụ thể là: 

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao quyết tâm sửa 

đổi lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức: Để có một bộ máy hành 

chính thực sự tinh gọn, hiệu quả, công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà 

nước phải làm cho đội ngũ cán bộ, công chức ý thức sâu sắc về vai trò người 

đầy tớ và bổn phận phải hoàn thành tốt công việc của mình. Người luôn nhắc 

nhở cán bộ: “Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương 

cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”10. Khi cán 

bộ công chức có đạo đức cách mạng, có kỷ luật lao động, có phương pháp 

 
8Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 164, 432, 367 
9 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 164, 432, 367 
10Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 132 
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làm việc tốt thì một người có thể làm công việc của hai người, một ngày có 

thể hoàn thành công việc của hai ngày, tức là tính hiệu quả của bộ máy hành 

chính sẽ được nâng lên. 

Tổ chức bộ máy một cách khoa học, sử dụng nhân lực hiệu quả: Chủ 

tịch Hồ Chí Minh cho rằng sự cồng kềnh của bộ máy công quyền nhiều khi 

là do cán bộ làm việc luộm thuộm, “thiếu óc tổ chức”. Vì thế, Người yêu 

cầu: “Tổ chức phải gọn gàng. Nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi người phải 

quy định rõ ràng. Các cấp và các cán bộ lãnh đạo phải giúp đỡ và đôn đốc 

thường xuyên, phải kiểm tra chặt chẽ”11. Đặc biệt, người lãnh đạo phải biết 

“dụng nhân như dụng mộc”, tức là biết loại bỏ cán bộ hư hỏng như người 

thợ lành nghề biết loại bỏ gỗ mục, biết đặt con người vào đúng sở trường, 

biết kết hợp các loại cán bộ để họ bổ trợ cho nhau. Khi người lãnh đạo biết 

đặt người lao động vào vị trí “đắc địa” và biết động viên họ tự giác làm việc 

thì bộ máy dù gọn nhẹ nhưng vẫn hoạt động hiệu quả. 

Đẩy lùi căn bệnh tư túng, bè phái, địa phương chủ nghĩa của đội ngũ 

cán bộ có chức, có quyền: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, bộ máy hành 

chính “phình to” chủ yếu là do một số cán bộ có chức, có quyền đã tìm mọi 

cách “đem người tư làm việc công”12. Căn bệnh địa phương chủ nghĩa cũng 

gây khó khăn cho công tác cán bộ vì cán bộ mắc căn bệnh này chỉ chăm chú 

đến lợi ích của địa phương mình. Tùy hoàn cảnh mà họ muốn giữ lại cán bộ 

tốt cho địa phương mình hoặc không chịu tinh giản biên chế ở đơn vị mình, 

gây cản trở cho sự điều tiết cán bộ trong toàn hệ thống. Nếu không đẩy lùi 

những căn bệnh này trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo thì bộ máy hành chính sẽ 

ngày càng đông mà không mạnh. 

Sử dụng đội ngũ trí thức làm công tác tư vấn về những vấn đề mà họ 

am tường: Nhờ chủ trương đúng đắn này mà Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đứng đầu tuy gọn nhẹ mà làm được rất nhiều việc. Đến mức, trước 

 
11Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 123 
12Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945- 2000, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, t. 1, tr. 184 
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thành tựu của công tác lập pháp sau Cách mạng Tháng Tám, một số nhà 

nghiên cứu nước ngoài đặt câu hỏi: “tại sao một chính quyền của những 

người mới ở tù và mới ở trong rừng ra mà lại có thể sản sinh ra được một 

khối lượng khổng lồ những văn bản pháp luật, mà xét về chất lượng thì cũng 

không đến nỗi thua kém trình độ chung của thế giới lúc đó”. Sự kỳ lạ đó 

được lý giải bởi sự giúp đỡ, tư vấn của các chuyên gia về luật pháp. Điều 

tương tự cũng diễn ra ở mọi lĩnh vực khác của đời sống đất nước. 

Phát huy vai trò của cơ quan Thanh tra Chính phủ: Cho rằng cơ quan 

thanh tra là bộ phận không thể thiếu trong bộ máy Chính phủ, nhiệm vụ của 

thanh tra không chỉ là chống tham ô, lãng phí mà còn chống quan liêu - căn 

bệnh làm cho bộ máy hành chính trở nên cồng kềnh, yếu kém, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã giao cho Ban Thanh tra quy chế đặc biệt là “tiên hành, hậu 

thuyết”, tức là có quyền “đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên nào trong ủy 

ban nhân dân hay của Chính phủ đã phạm lỗi rồi báo cáo Hội đồng Chính 

phủ sau”. Với quan điểm cán bộ thanh tra phải như cái gương cho người ta 

soi mặt. Gương mờ thì không soi được, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn 

những con người nổi tiếng chính trực, liêm khiết, như cụ Bùi Bằng Đoàn, 

Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Lương Bằng 

vào chức vụ Trưởng ban Thanh tra Chính phủ. Người còn yêu cầu lãnh đạo 

các cấp tuyệt đối không được thao túng công tác thanh tra mà phải hợp tác 

để cán bộ thanh tra hoàn thành chức trách của mình. Nhờ đó, những căn 

bệnh “cố hữu” của Nhà nước phần nào được ngăn chặn. 

Như vậy, khi bộ máy hành chính ở nước ta vẫn trong giai đoạn phải 

bổ sung và phát triển, khi đội ngũ cán bộ vẫn còn ít về số lượng và khá tốt 

về đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy nguy cơ “phình đại” của bộ 

máy hành chính quan liêu. Tiên lượng rõ cái thừa khi đang còn thiếu, cái xấu 

khi đang còn tốt, tìm ra cách thức ngăn chặn những căn bệnh còn trong giai 

đoạn manh nha... tất cả đã thể hiện tầm nhìn sâu rộng, sự nhạy cảm chính 
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trị, tính quyết đoán trong công tác tổ chức và tấm lòng vì dân, vì nước của 

Người. (Nguồn tham khảo: tapchicongsan.org.vn) 

 

 

  

 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2024  

 Công ty mẹ: Sản lượng: Đoàn tàu Km đạt 1.494.392 ĐT Km, bằng 

111,9% so với cùng kỳ, đạt 103,1% so với kế hoạch; Tấn TKm tổng trọng 

đạt 93.613,5 Vạn tấn KMTT, bằng 114,4% so với cùng kỳ, đạt 102,4% so 

với kế hoạch. Doanh thu ĐHGTVT và DVKT: đạt 178,5 tỷ đồng, bằng 

117,2% so với cùng kỳ, đạt 108,8% so với kế hoạch. 

Vận tải hành khách: Trong tháng 11/2024 sản lượng và doanh thu tiếp 

tục có sự tăng trưởng so với kế hoạch và cùng kỳ: Tỷ lệ sử dụng chỗ trên tuyến 

Thống Nhất đạt 65% (cùng kỳ đạt 64%); suất thu bình quân VTHK đ/km bằng 

112% so cùng kỳ. Trong tháng hành khách lên tàu không đạt so với kế hoạch 

nhưng các chỉ tiêu HK.km, suất thu bình quân và doanh thu tăng, do trong 

tháng luồng hành khách trên tuyến Thống Nhất di chuyển cự ly xa tăng mạnh, 

các đoàn tàu thuê nguyên đoàn (charter) trong tháng tăng. 

Doanh thu các mác tàu Thống Nhất trong tháng có tăng so với tháng 

trước và cao so với cùng kỳ như: tàu SE1/2 doanh thu 851 triệu/vòng quay, 

SE3/4 doanh thu 845 triệu/vòng quay, SE7/8 doanh thu 814 triệu/vòng quay. 

Các sản phẩm mới; tàu Đà Lạt có mức tăng trưởng mạnh (doanh thu tàu Đà 

Lạt bằng 162% so với cùng kỳ), doanh thu phí tham quan ga Đà Lạt đạt 

1,388 tỷ tăng 21% so với tháng 10/24 và tăng 974,6% so với cùng kỳ.   

Vận tải hàng hóa: Trong tháng các chỉ tiêu sản lượng hàng hóa có sự 

tăng trưởng so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu về sản lượng và 

TIN SẢN XUẤT KINH DOANH 
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doanh thu trong tháng tăng, do: (i) sản lượng vận tải LVQT trong tháng tăng 

mạnh đặc biệt là tuyến Hà Nội – Đồng Đăng; (ii) sản lượng các mặt hàng 

của Tập đoàn Hóa chất vẫn được duy trì so với tháng trước; (iii) Tàu hàng 

chuyên tuyến Bắc Nam trong tháng có sự tăng trưởng mạnh, các mác tàu 

chuyên tuyến các Công ty vận tải đăng ký chạy đều đạt và vượt kế hoạch. 

Chất lượng dịch vụ cũng đã có nhiều cải thiện, được khách hàng ghi 

nhận và phản hồi tích cực. Nhiều vụ việc khách hàng để quên tài sản trên 

tàu, dưới ga đã được phát hiện và hoàn trả hành khách kịp thời. Hệ thống 

chăm sóc khách hàng qua điện thoại, Zalo, Facebook và các nền tảng xã hội 

đã tương tác trực tiếp với khách hàng, khi nhận được ý kiến của khách hàng 

phản ánh đã kịp thời chuyển cho các bộ phận xử lý. 

Các Công ty cổ phần chi phối: 

Khối Vận tải: Tấn Km tính đổi đạt 506.398 nghìn TKM, bằng 112,1% 

so cùng kỳ và đạt 103,3% so với kế hoạch; Doanh thu vận tải đạt 317,2 tỷ 

đồng, bằng 117,7% so cùng kỳ và đạt 115,9% so với kế hoạch. 

Khối Kết cấu hạ tầng: Tổng sản lượng đạt 405,9 tỷ đồng bằng 86,3% 

so cùng kỳ; Doanh thu 434,4 tỷ đồng bằng 74,3% so cùng kỳ. 

Khối Cơ khí, công nghiệp: Tổng sản lượng 6,6 tỷ đồng bằng 138,1% 

so cùng kỳ; Doanh thu 10,5 tỷ đồng bằng 123,2% so cùng kỳ. 

Tàu đi đến đúng giờ:  

Tàu khách nói chung: - Tàu đi đúng giờ: 873/896 đoàn = 97,5% (giảm 

0,9% so với tháng trước); - Tàu đến đúng giờ: 752/896 đoàn = 84% (giảm 

6,9 % so với tháng trước). 

Tàu khách Thống nhất: - Tàu đi đúng giờ: 215/220 đoàn = 98% (giảm 

0,7% so với tháng trước); - Tàu đến đúng giờ: 196/220 đoàn = 89% (giảm 

7,2% so với tháng trước). 

Tàu khách khu đoạn: - Tàu đi đúng giờ: 658/676 đoàn = 97% (giảm 1,2% 

so với tháng trước); - Tàu đến đúng giờ: 556/676 đoàn = 82% (giảm 7,1% so với 
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tháng trước). 

Tàu hàng: - Đi đúng giờ 878/880 đoàn = 99% (giảm 1,0% so với tháng 

trước); - Đến đúng giờ 103/180 đoàn = 57% (giảm 13,2% so với tháng trước). 

Công tác an toàn giao thông đường sắt:  

Tình hình tai nạn, sự cố GTĐS tháng 11 (từ 01 đến 30/11/2024) so 

với cùng kỳ: - Số vụ tai nạn: 13 vụ, giảm 06 vụ (-31,6%). Trong đó: Chủ quan 

01 vụ, bằng cùng kỳ; khách quan xảy ra 12 vụ, giảm 06 vụ (-33,3%). Làm chết 

05 người, giảm 01 người (-16,7%) và làm bị thương 06 người, giảm 06 người (-

50%). - Sự cố chạy tàu: 40 vụ, giảm 24 vụ (-37,5%). Trong đó: Khách quan 

29 vụ, giảm 07 vụ (-19,4%); Chủ quan 11 vụ, giảm 17 vụ (-60,7%). 

Tình hình tai nạn, sự cố GTĐS tổng 11 tháng năm 2024 (từ 01/01 đến  

30/11/2024) so với cùng kỳ: - Số vụ tai nạn: 172 vụ, giảm 13 vụ (-7%). Trong 

đó: Chủ quan 12 vụ, tăng 04 vụ (+50%). Khách quan 160 vụ, giảm 17 vụ (-

9,6%). Làm chết 70 người, giảm 06 người (-7,9%). Bị thương 96 người, giảm 

11 người (-3,6%). - Sự cố chạy tàu: 590 vụ, giảm 01 vụ (-0,2%), trong đó: 

Khách quan 341 vụ, tăng 31 vụ (+10%). Chủ quan 249 vụ, giảm 32 vụ (-11,4%). 

Tình hình an ninh trật tự (ANTT), phòng chống cháy nổ (PCCN) 

trên tàu dưới ga, địa bàn, khu vực, đơn vị trong tháng 11 cơ bản được giữ 

vững. Có 14 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu, dưới ga; xảy 

ra 06 vụ ném đất đá lên tàu (giảm 01 vụ so với cùng kỳ). 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2024 

 1. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tháng 12/2024 

Công ty Mẹ: 

Sản lượng: Đoàn tàu Km: 1.434.297 Đoàn tàu Km = 95,9% so tháng 

12/2023. Tấn TKm tổng trọng: 91.757 VT.KMTT = 97,5% so tháng 12/2023.. 

Doanh thu ĐHGTVT và DVKT: 173,7 tỷ đồng = 101,7% so tháng 

12/2023. Trong đó, Doanh thu ĐHGTVT: 42,5 tỷ đồng = 101,9% so tháng 
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12/2023. Doanh thu theo VT.kmTT: 58,6 tỷ đồng = 88,7% so tháng 12/2023. 

Doanh thu sức kéo: 66,6 tỷ đồng = 115,8% so tháng 12/2023. Doanh thu từ 

các DV khác: 6,0 tỷ đồng = 109,1% so tháng 12/2023. 

Các chỉ tiêu: 

Vận tải hàng hóa:  

- Tấn xếp: 462.400 tấn, bằng 113,4% cùng kỳ. 

- Tấn.Km: 356.282.400 T.Km, bằng 109,5% cùng kỳ.  

Vận tải hành khách:  

- Hành khách: 472.042 lượt HK, bằng 108,4% cùng kỳ. 

- HK.Km: 148.313.000 HK.Km, bằng 119,2% cùng kỳ. 

Tổng doanh thu vận tải: 321,8 tỷ đồng, bằng 119,4% cùng kỳ. 

Quản lý hạ tầng: Doanh thu: 286,5 tỷ đồng. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể  

2.1. Công tác đảm bảo an toàn 

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong 

đó lưu ý tăng cường kiểm tra các cấp bằng nhiều hình thức để đảm bảo an 

toàn các mặt, kiềm chế tai nạn sự cố, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của cả 

năm 2024 về an toàn giao thông đường sắt. Xây dựng chỉ thị về an toàn giao 

thông đường sắt năm 2025. 

Phối hợp với Công an các địa phương chuẩn bị các nội dung liên quan 

để tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết Tiểu ban ANTT-ATGTĐS các khu vực. 

Đồng thời, chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị tổng kết 5 

năm triển khai thực hiện Quy chế số 238/QC-LN ngày 23/01/2019 giữa Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Cục Cảnh sát giao thông - 

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty trong công tác bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông đường sắt. 

2.2. Công tác vận tải, kế hoạch 
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Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho vận tải Tết 

2025: Công tác truyền thông, bán vé; phương án tác nghiệp phục vụ vận tải; 

phối hợp tác nghiệp các đơn vị,...  

Công ty CP vận tải đường sắt, chi nhánh KTĐS làm tốt công tác phục 

vụ hành khách trên tàu, dưới ga. Các chi nhánh KTĐS kiểm tra, khắc phục 

chất lượng đường truyền Wifi, phát thanh hướng dẫn khách đi tàu tại những 

ga có tác nghiệp đón tiễn hành khách. 

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 

của Công ty mẹ Tổng công ty trình Ủy ban Quản lý vốn trước ngày 

31/12/2024. Chuẩn bị nội dung, tham dự Hội nghị Nghị định thư Đường sắt 

Biên giới Việt – Trung.  

Thực hiện các giải pháp để nâng cao tỉ lệ tàu hàng đi đến đúng giờ; Rà 

soát, đánh giá hiệu quả sàn giao dịch vận tải hàng hóa bằng đường sắt. 

Tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả việc hợp nhất Công ty cổ phần 

vận tải đường sắt về các mặt như: sử dụng nguồn nhân lực, phương tiện, đầu 

tư, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động. 

2.3. Công tác Quản lý, bảo trì KCHTĐS và đầu tư xây dựng 

Xây dựng phương án tác nghiệp bảo dưỡng thường xuyên Quý IV điều 

chỉnh theo kế hoạch, phương án giá điều chỉnh được Bộ GTVT phê duyệt, 

tập trung hoàn thành khối lượng Quý IV và cả năm 2024. Tổ chức nghiệm 

thu, thanh toán khối lượng bảo dưỡng thường xuyên cho các đơn vị theo 

đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

Thường trực, bám sát diễn biến thời tiết kịp thời chỉ đạo các đơn vị 

phòng chống và ứng phó khi có bão lũ xảy ra. 

Chuẩn bị các nội dung xây dựng kế hoạch bảo trì, phương án giá, ký kết 

các hợp đồng BDTX năm 2025 theo nguồn sự nghiệp kinh tế được phân bổ.  

2.4. Công tác Đầu máy toa xe 

Tập trung hoàn thành kế hoạch sửa chữa; triển khai tổng kiểm tra, 
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chuẩn bị đầy đủ phương tiện phục vụ vận tải Tết 2025. 

Triển khai mua sắm vật tư phụ tùng các gói phục vụ sửa chữa đầu máy 

năm 2025 theo đơn hàng phê duyệt và phân công mua sắm của Tổng công 

ty. Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập FS dự án đầu tư đầu máy. 

Khẩn trương triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu 

tư đầu máy để bổ sung sức kéo giai đoạn đến năm 2030 của Tổng công ty. 

Đẩy nhanh giải quyết các tồn tại về kỹ thuật để hoàn thành nghiên cứu 

phương án chống trật bánh kéo dài (bao gồm cả giải pháp số, cơ khí). 

2.5. Cơ chế chính sách 

Chủ động bám sát để báo cáo, giải trình, đề xuất kịp thời các cấp thẩm 

quyền để giải quyết các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động SXKD 

của Tổng công ty. 

Tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý tại 

một số cơ sở nhà đất của Tổng công ty, làm việc với Sở TNMT và cơ quan 

thuế Thành phố Hà Nội để thống nhất nội dung giải quyết các thủ tục pháp 

lý và nghĩa vụ về thuế tại cơ sở nhà đất 551 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội.  

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung phục vụ triển khai 

Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự 

án khác theo quy hoạch. 

2.6. Công tác khác 

Các đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo 

kế hoạch năm 2024, tổng kết đánh giá các mặt sản xuất đã thực hiện; phối 

hợp các đơn vị liên quan và các Ban của Tổng công ty để thanh, quyết toán, 

giải ngân các công trình, hạng mục đủ điều kiện. 

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ mà Tổng 

công ty được Thủ tướng Chính phủ giao tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

SXKD năm 2024 ngày 09/01/2024. Rà soát, kiểm đếm lại các nhiệm vụ tại 

các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, văn bản 582/ĐU ngày 29/02/2024 
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của Đảng ủy Tổng công ty, các thông báo kết luận, chỉ thị, chỉ đạo của lãnh 

đạo Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ năm 2024. 

Trên cơ sở cân đối thu chi và các chỉ tiêu SXKD năm 2024 được cấp 

thẩm quyền giao, tham mưu xây dựng kế hoạch chi phí, tiền lương thực hiện 

năm 2024 của Công ty Mẹ - Tổng công ty ĐSVN. 

Hoàn thành chuyển trụ sở của 2 chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình và Sài 

Gòn trong tháng 12/2024. Tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, 

kỹ sư chính năm 2024 của Tổng công ty. 

Chuyên môn phối hợp với Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch, 

triển khai công tác chăm lo đời sống người lao động dịp Tết Dương lịch và 

Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

Rà soát danh mục các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng kỷ 

niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, kỷ 

niệm 145 năm ngành Đường sắt Việt Nam và 80 năm ngày Truyền thống 

Tổng công ty ĐSVN. 

Văn phòng Tổng công ty chủ trì tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ 

chức Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2025 của 

Tổng công ty. 

 

 

 

 

Cơ sở pháp lý, hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện khi 

khắc con dấu của cơ quan, tổ chức đảng 

Hỏi: Cơ sở pháp lý, hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện khi khắc con 

dấu của cơ quan, tổ chức đảng như thế nào?  

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 
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Trả lời: Việc khắc con dấu của cơ quan, tổ chức đảng được căn cứ 

vào các văn bản: Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2010 của 

Ban Bí thư về mẫu dấu tổ chức đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 

09 tháng 11 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý và sử dụng 

con dấu của cơ quan, tổ chức đảng; Nghị định số: 99/2016/NĐ-CP, ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Cụ thể: 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ  

1. Khắc mới con dấu 

- Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức đảng được khắc con dấu. (2 bản). 

- Quyết định thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, đổi tên 

hoặc giao thêm nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền (bản phô tô, mang theo 

bản chính để đối chiếu). (2 bản). 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cử cán 

bộ đến liên hệ với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để 

làm giấy giới thiệu khắc con dấu. 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cử cán 

bộ đến liên hệ với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công 

an tỉnh, thành phố để làm thủ tục khắc con dấu.  

- Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu 

(còn hạn sử dụng) của người đi làm thủ tục khắc con dấu (bản phô tô kèm 

theo bản chính). 

2. Khắc đổi con dấu (được thực hiện khi con dấu bị biến dạng, hỏng 

hoặc không đảm bảo về kích thước, hình dáng) 

- Công văn đề nghị khắc đổi con dấu của cơ quan, tổ chức đảng đang 

sử dụng con dấu. 

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp 

kèm theo con dấu (để kiểm tra) 
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- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đảng cử cán bộ đến liên hệ với 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành 

phố để làm thủ tục khắc con dấu. 

- Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu 

(còn hạn sử dụng) của người đi làm thủ tục khắc con dấu. 

3. Khắc lại con dấu (được thực hiện khi bị mất con dấu) 

- Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức đảng bị mất con dấu, có xác 

nhận của cơ quan, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp (2 bản). 

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp;  

- Văn bản xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi xảy ra mất 

con dấu (bản phô tô kèm theo bản chính). 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cử cán 

bộ đến liên hệ với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để 

làm giấy giới thiệu khắc con dấu. 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cử cán 

bộ đến liên hệ với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công 

an tỉnh, thành phố để làm thủ tục khắc con dấu. 

- Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu 

(còn hạn sử dụng) của người đi làm thủ tục khắc con dấu (bản phô tô kèm 

theo bản chính). 

II. QUY TRÌNH – THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Quy trình  

1.1. Khắc mới và khắc lại con dấu 

- Đến Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nộp hồ 

sơ để làm Công văn giới thiệu khắc con dấu (Giấy giới thiệu khắc con dấu) 

của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.   

- Đến Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 

tỉnh, thành phố nộp hồ sơ để làm thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng 

nhận đăng ký mẫu dấu.  
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1.2. Khắc đổi con dấu 

Đến Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 

thành phố nộp hồ sơ để làm thủ tục khắc con dấu. 

2. Thời gian thực hiện 

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cấp ngay Công văn giới thiệu khắc con 

dấu (Giấy giới thiệu khắc con dấu) sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp 

tỉnh, thành phố cấp giấy hẹn theo quy định. 

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát 

phục vụ đại hội Đảng các cấp 

Hỏi: Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cần lưu ý những gì? 

Trả lời: Để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình 

hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu 

vi phạm. Theo đó: 

1. Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng 

và đảng viên 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp 

ủy và ủy ban kiểm tra các cấp: 

a) Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng 

trực thuộc, nhát là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có dấu hiệu 

vi phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà xã hội và nhân 

dân quan tâm; tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp 

quản lý, trước hết cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên được quy hoạch nguồn 

nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và dự kiến là nhân sự đại biểu dự đại hội 

đảng bộ cấp trên. 



19 

Không để “lọt” vào cấp ủy khóa mới những người: Bản lĩnh chính trị 

không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm 

chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn 

kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện cơ hội 

chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham 

nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, “lợi ích nhóm”, có biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…; vi 

phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm tiêu chuẩn chính trị, 

những điều đảng viên không được làm; kê khai tài sản, thu nhập không trung 

thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải trình rõ được nguồn 

gốc; vi phạm trách nhiệm nêu gương, để bản thân hoặc vợ (chồng), con có lối 

sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức, quyền để thu lợi bất chính; để nội bộ 

mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí lớn, 

vụ việc tiêu cực tại cơ quan, đơn vị trong thời gian phụ trách. 

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý 

kịp thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh các vi 

phạm của tổ chức đảng, đảng viên. 

Cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy, thường trực ủy ban kiểm tra hoặc 

ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định kiểm tra ngay tổ chức đảng, đảng viên 

khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; kịp thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên 

để kiểm tra đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý; 

trường hợp đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 

thì báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 

a) Đối với tổ chức đảng: Tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu 

hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm 

việc…; vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 

nước, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”, nhất là trong 

các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản 
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công, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài 

nguyên, khoáng sản; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo… 

b) Đối với cán bộ, đảng viên: Tập trung kiểm tra những cán bộ, đảng 

viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 

Đảng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, vi phạm quy 

định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu 

gương, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, 

chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền… 

c) Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng có nội dung phức 

tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, ủy ban kiểm tra chủ 

động, kịp thời báo cáo để cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy cùng cấp kiểm 

tra, xem xét, kết luận; đồng thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên. 

d) Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng 

có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên 

vi phạm (nếu có). Việc xem xét, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại 

hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở, 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ 

sở, 35 ngày làm việc đối với cấp ủy trực thuộc Trung ương. 

 

 
 

 

1. Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công 

Quy định 189-QĐ/TW, ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng 

TIN TRONG NƯỚC 
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tài chính, tài sản công có một số điểm nhận diện hành vi tham nhũng, tiêu 

cực như sau: 

Hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công 

gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành các văn bản trái chủ trương, 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính 

công. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp 

thời chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm 

việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, 

nhiệm vụ, công vụ trong quản lý, sử dụng tài chính công. Thiếu trách nhiệm, 

buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra hành vi vi phạm, lợi dụng, 

lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong quản 

lý, sử dụng tài chính công.  

Bao che, dung túng, tiếp tay, xử lý không đúng quy định đối với hành 

vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, 

tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách 

nhà nước. Thu sai quy định của các luật thuế và quy định khác của pháp luật 

về thu ngân sách; phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; 

giữ lại nguồn thu của ngân sách nhà nước sai chế độ; tự đặt ra các khoản thu 

trái với quy định của pháp luật. Chi không có dự toán, không đúng dự toán 

ngân sách được giao trái với quy định của pháp luật; chi sai chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái với 

quy định của pháp luật. 

Quyết định đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách không 

đúng thẩm quyền, không xác định rõ nguồn vốn để thực hiện. Thực hiện vay 

trái với quy định của pháp luật; vay vượt quá khả năng cân đối của ngân 

sách. Sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay, tạm ứng, góp vốn trái với quy 

định của pháp luật. Trì hoãn việc chi ngân sách khi đã bảo đảm các điều kiện 

chi theo quy định của pháp luật. Hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước và 
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mục lục ngân sách nhà nước. Lập, trình dự toán, quyết toán ngân sách nhà 

nước chậm so với thời hạn quy định. Phê chuẩn, duyệt quyết toán ngân sách 

nhà nước sai quy định của pháp luật. Không thực hành tiết kiệm để xảy ra 

thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính công. Các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực khác trong quản lý, sử dụng tài chính công theo chủ 

trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công gồm: 

Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành các văn bản trái chủ trương, quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử 

dụng tài sản công. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, 

chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm, 

giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu 

chuẩn, định mức. Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

không có nhu cầu sử dụng. 

Sử dụng tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng 

mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Sử dụng hoặc không sử dụng 

tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng 

của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Đảng, 

Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.  

Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật. Hủy hoại hoặc cố ý làm 

hư hỏng tài sản công. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách 

nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp 

luật. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đấu thầu, đầu 

tư, xây dựng, quản lý, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài sản của Đảng, Nhà 

nước. Các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác trong quản lý, sử dụng tài sản 

công theo chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

2. Kế hoạch thực hiện Quy hoạch một số vùng trọng điểm  
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Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành tại Quyết định số 1131/QĐ-

TTg, ngày 09/10/2024) nêu một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng 

và quốc tế; phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong phát triển giáo 

dục - đào tạo khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; 

phát huy các giá trị văn hóa cho phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo hệ thống 

đô thị vùng phát triển cân đối, bền vững, có mối liên kết chặt chẽ với khu 

vực nông thôn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, có khả 

năng thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý các vấn đề môi trường, sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an ninh nguồn nước... 

Hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, thông minh, ứng 

dụng công nghệ số để kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế; phát triển vận 

tải đa phương thức, phát huy lợi thế về cảng biển, cảng hàng không, đường 

bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và các hành lang kết nối của vùng. Đẩy 

nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm một số công trình hạ tầng giao thông trọng 

điểm quốc gia có tính liên kết vùng, hạ tầng số, hạ tầng đô thị, các dự án giao 

thông đô thị, các tuyến vành đai, các trục hướng tâm, hệ thống giao thông tĩnh. 

Phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội: Đường sắt đô thị, không gian ngầm, giải 

quyết dứt điểm tình trạng tắc nghẽn giao thông, úng ngập. 

Tập trung đầu tư hạ tầng viễn thông, hạ tầng số hiện đại, an toàn, nhất 

là hạ tầng viễn thông băng rộng, điện toán đám mây, IoT… Đẩy mạnh xã hội 

hóa đầu tư các công trình văn hóa, thể thao, du lịch. Chú trọng đầu tư các công 

trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải, chống ngập, nhất là tại Hà Nội, các đô 

thị lớn. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; cải tạo, 

nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, đê sông, đê biển, nhất là các tuyến đê cấp III, cấp 

đặc biệt thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; chú trọng đầu tư các công 

trình phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu… 
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Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành tại Quyết định số 

1161/QĐ-TTg, ngày 11/10/2024) nêu một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển hệ thống giao 

thông kết nối với Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, tiểu vùng Bắc 

Trung Bộ và với Trung Quốc, Lào; trước hết tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng 

giao thông để phát triển các hành lang kinh tế gắn với thành phố Hà Nội và 

vùng đồng bằng sông Hồng. Đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị và khởi công xây 

dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn - Hà Nội, Lào Cai - Hà Nội 

- Hải Phòng - Quảng Ninh. Xây dựng, nâng cấp hạ tầng logistics, hạ tầng 

các khu kinh tế cửa khẩu, các khu du lịch, hạ tầng thông tin, truyền thông và 

hạ tầng kinh tế số.  

Tập trung phát triển khu vực động lực, các cực tăng trưởng, các hành 

lang kinh tế quan trọng, các ngành kinh tế có lợi thế. Phát triển vành đai 

công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hình thành các cụm liên kết ngành, các chuỗi 

sản phẩm của vùng tập trung chủ yếu tại Bắc Giang - Thái Nguyên - Phú 

Thọ - Hòa Bình; các chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của vùng như trung tâm 

sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao tại Thái Nguyên và Bắc 

Giang, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp tại Sơn La, trung tâm sản 

xuất và chế biến gỗ tại Tuyên Quang, trung tâm kết nối giao thương kinh tế 

giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc tại Lào 

Cai. Phát triển các cực tăng trưởng của vùng tại Thái Nguyên, Bắc Giang, 

Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ. Đẩy mạnh phát triển các chuỗi sản 

phẩm nông nghiệp, du lịch đặc trưng và kinh tế cửa khẩu. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - 

xã hội gắn với củng cố, tăng cường thế trận quân sự trong khu vực phòng 

thủ; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn vùng. 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân về phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc 
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phòng, an ninh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 

nhân dân. Tuyên truyền vận động người dân tuân thủ các quy định của Nhà 

nước trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường giáo dục quốc phòng, 

an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, góp phần xây dựng thế trận 

lòng dân vững chắc... 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành tại Quyết định 

số 1281/QĐ-TTg, ngày 29/10/2024) đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế của vùng gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng. Trong đó, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng 

có lợi thế, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp chế biến và một số 

ngành công nghiệp mới; tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn để vùng trở thành khu vực trọng điểm du lịch của cả nước. 

Phát triển logistic theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; hình thành các trung tâm logistic 

gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu.  

Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông 

minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ 

tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Hoàn thành xây dựng, mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông trên địa bàn vùng theo quy chuẩn; phát triển các tuyến đường bộ 

cao tốc kết nối Đông - Tây, kết nối các cảng biển đặc biệt, cảng hàng không 

quốc tế với các địa phương vùng Tây Nguyên và Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào, vương quốc Campuchia. 

Hoàn thành kết nối tuyến đường bộ ven biển tại các địa phương trong 

vùng, tạo vành đai bảo vệ bờ biển, đồng thời thúc đẩy liên kết, phát triển đô 

thị, dịch vụ và du lịch. Phát triển đường sắt trong vùng theo hướng ưu tiên 

các tuyến đường sắt kết nối các đô thị lớn với các ga đường sắt quốc gia, đặc 

biệt các ga đường sắt tốc độ cao trong vùng; một số tuyến đường sắt kết nối 
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giữa cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng cạn, trung tâm logistic, 

cửa khẩu quốc tế với mạng lưới đường sắt quốc gia để sớm hình thành mạng 

đường sắt vận tải hành khách và hàng hóa, nâng cao hiệu quả vận tải trong 

vùng. Từng bước đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, 

ưu tiên đoạn qua địa bàn vùng thuộc đoạn tuyến Hà Nội - Vinh và Nha Trang 

- Thành phố Hồ Chí Minh... 
 

 

 

 

 

 

Hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo  

Đảng, Nhà nước, Chính phủ 

1. Một số kết quả chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 và thăm 

chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru của Chủ tịch nước Lương Cường. 

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Chile và Tổng thống Cộng hòa 

Peru, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam 

tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC) 2024 tại Lima và thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru 

từ ngày 09 - 16/11/2024. 

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Lương 

Cường trên cương vị mới, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cả về song 

phương và đa phương. Về song phương, chuyến thăm góp phần củng cố quan 

hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, khai thác hiệu 

quả những dư địa hợp tác và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Chile, Peru, 

cũng như toàn khu vực Mỹ Latinh. Đồng thời, tạo những xung lực mới, đưa 

quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile và quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt 

TIN ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
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Nam - Peru bước vào giai đoạn phát triển mới, năng động, thực chất, hiệu quả, 

đồng thời, khẳng định tâm thế mới, vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt 

Nam ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Về đa phương, việc Chủ tịch 

nước Lương Cường tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 tiếp tục khẳng định 

đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề 

khu vực và toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế quốc tế, tạo 

động lực mới cho tăng trưởng của khu vực, tiếp tục củng cố vai trò của APEC 

là diễn đàn kinh tế hàng đầu, nơi hội tụ 3/5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC 2024 có chủ đề “Trao quyền. Bao 

trùm. Tăng trưởng”. “Trao quyền” là nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho 

mọi thành phần xã hội tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội. “Bao 

trùm” là mọi người dân đều được tham gia và hưởng lợi từ quá trình đổi mới, 

chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế. Các hoạt động kinh tế, thương mại, 

đầu tư, hợp tác APEC đều hướng đến “Tăng trưởng”, để APEC tiếp tục là 

đầu tàu và động lực tăng trưởng của khu vực và thế giới. Các nội dung ưu 

tiên tập trung là: thương mại và đầu tư cho tăng trưởng toàn diện, kết nối; 

thương mại cởi mở, tự do và toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gồm 

nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội, thúc đẩy kết nối, hòa nhập và đảm bảo 

tính bền vững lâu dài; đổi mới và số hóa để thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

nền kinh tế; Tăng trưởng bền vững bao gồm thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

năng lượng và tăng cường an ninh lương thực để xây dựng khả năng phục 

hồi cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức khác. 

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2024, Chủ 

tịch nước Lương Cường chia sẻ nhận định về tình hình thế giới và châu Á - 

Thái Bình Dương, qua đó nhấn mạnh, APEC cần xây dựng một hệ thống 

quản trị kinh tế quốc tế thuận lợi cho phát triển và góp phần giải quyết các 

yêu cầu lớn về bảo đảm môi trường quốc gia, người dân, có giải pháp căn 

cơ cho chuyển đổi xanh và bảo đảm các loại công nghệ đột phá. Cộng đồng 

doanh nghiệp có thể đóng góp hiệu quả trên một số mặt như: tiên phong đổi 
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mới mô hình kinh doanh, sản xuất; tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và 

phát triển; tham gia tích cực vào quá trình định hình luật lệ, quy định cho 

các lĩnh vực mới và đóng vai trò cầu nối, gắn kết. 

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam kiên trì các nguyên 

tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đa 

phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam ủng hộ 

hệ thống thương mại đa phương và vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại 

thế giới; tin tưởng vào giá trị của tự do thương mại, kết nối và hội nhập quốc 

tế; sẽ tham gia có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, 

kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy 

và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

Trước những biến động của thế giới và những rủi ro về bảo hộ, phân 

mảnh, phân tách, Chủ tịch nước nhấn mạnh, APEC cần gánh vác trách nhiệm 

cầu nối, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên để cùng xây dựng một 

hệ thống quản trị kinh tế quốc tế minh bạch, bình đẳng, bảo đảm lợi ích cân 

bằng cho tất cả các bên. 

Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội nghị đã nhận được 

sự hưởng ứng, đánh giá cao của các lãnh đạo APEC và cộng đồng doanh 

nghiệp. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Chile, Chủ tịch nước Lương Cường 

đã hội đàm chính thức với Tổng thống Chile Gabriel Boric Font, hội kiến và 

tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao lãnh đạo các Đảng chính trị tại Chile. 

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh 

mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Chile, một trong những đối tác 

quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Hai bên thông 

qua Tuyên bố chung nhằm là sâu sắc hơn nữa mối quan hệ toàn diện Việt 

Nam - Chile; ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực xuất khẩu, 

nông nghiệp, quốc phòng, hợp tác địa phương...; đồng thời thống nhất về 

việc tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên những 
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lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như: bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi 

khí hậu, tăng trưởng xanh, bền vững, chế biến nông sản, khai khoáng, đổi 

mới sáng tạo. 

Trong chuyến thăm chính thức Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã 

hội đàm chính thức với với Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra, hội 

kiến và tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Peru. Khẳng định Peru 

luôn là nước bạn bè gần gũi, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở 

khu vực Mỹ Latinh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng vai trò, 

vị thế của Peru và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong thời 

gian tới. Hai bên thông qua Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ 

song phương giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa 

Peru; khẳng định ý chí của hai nước trong việc nâng cấp quan hệ song 

phương lên một tầm cao mới và nhất trí bắt đầu thảo luận để sớm công bố 

chính thức việc này. Trong bối cảnh đó, hai bên đã trao đổi về ưu tiên mở 

Đại sứ quán Việt Nam thường trú tại Lima. 

2. Kết quả chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng 

Mê Công mở rộng lần thứ 8, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh 

tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao Hợp 

tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 và làm việc tại 

Trung Quốc  của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội 

nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8 (GMS 8) 

từ ngày 06 - 08/11/2024. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - 

Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10 (ACMECS 10), Hội nghị Cấp cao Hợp 

tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 (CLMV 11) từ ngày 

06 - 08/11/2024. Đây là các hội nghị định kỳ của các cơ chế GMS, ACMECS 

và CLMV. 
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Tại các Hội nghị, các nhà lãnh đạo, Trưởng đoàn các nước dự các hội 

nghị gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và lãnh đạo 

các tổ chức quốc tế đã xác định các phương hướng lớn cho hợp tác tiểu vùng: 

(1) Đặt hợp tác tiểu vùng Mekong vào dòng chảy phát triển của thế giới. Xác 

định tương lai của các nước Mekong gắn với năng lực đổi mới sáng tạo, cách 

mạng 4.0, tiến bộ khoa học - công nghệ, các Hội nghị khẳng định, hợp tác 

GMS, ACMECS và CLMV cần đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, nâng cao 

năng lực đổi mới sáng tạo của các thành viên và xây dựng khuôn khổ chính 

sách phù hợp; (2) Tăng cường sức mạnh nội tại của các nền kinh tế. Với mục 

tiêu nâng cao tiềm lực và năng lực của các nền kinh tế, các khuôn khổ hợp tác 

GMS, ACMECS, CLMV cần ưu tiên thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

phát triển các ngành công nghiệp sản xuất, kết cấu hạ tầng cơ sở về giao thông, 

năng lượng và viễn thông, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, chú trọng 

tăng cường kết nối kinh tế nhằm mở rộng quy mô, tăng tính bổ trợ, hướng tới 

một tiểu vùng gắn kết và phát triển; (3) Củng cố đoàn kết và gắn kết giữa các 

nước thành viên để cùng ứng phó với những thách thức chung.  

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh GMS 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính chia sẻ nhận định của mình về các bài học quý giá từ thành công 

của GMS; đồng thời đề xuất các hành lang kinh tế thế hệ mới với ba nội hàm 

chính: (1) hành lang của công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến kết nối đa 

chủ thể, đa lĩnh vực, đa giai đoạn; (2) hành lang của tăng trưởng kinh tế, vừa 

làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa thúc đẩy các động lực 

tăng trưởng mới; (3) hành lang xanh, bền vững và bao trùm, bảo đảm sự hài 

hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung 

tâm, làm chủ thể, là động lực, là nguồn lực và là mục tiêu của sự phát triển; 

khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên và 

các đối tác phát triển để cùng xây dựng một tiểu vùng Mekong mở rộng đổi 

mới, sáng tạo, năng động và phát triển bền vững, thịnh vượng. 

Tại Hội nghị ACMECS 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hợp 
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tác ACMECS giai đoạn tới cần hội tụ tinh thần “05 chung”, đó là: khát vọng 

chung, tầm nhìn chung, quyết tâm chung, tiếng nói chung và hành động 

chung; đồng thời Thủ tướng đề xuất 6 nội dung để hợp tác ACMECS bứt phá 

trong giai đoạn tới. 

Dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính 

nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá cho hợp tác CLMV để bắt kịp, tiến cùng và 

vươn lên; đồng thời đề xuất phương châm “03 cùng” trong định hướng hợp 

tác CLMV trong thời gian tới, gồm: Cùng quyết tâm để hợp tác CLMV ngày 

càng hiệu quả, thực chất; Cùng xây dựng trọng tâm hợp tác phù hợp với xu 

thế mới và bổ trợ hiệu quả cho các cơ chế tiểu vùng Mekong khác; Cùng huy 

động nguồn lực với nội lực là cơ bản, lâu dài, quyết định và ngoại lực là quan 

trọng, đột phá cho phát triển. 

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại các hội nghị, đã chuyển 

tải thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và đóng góp thúc đẩy các cơ chế GMS, 

ACMECS, CLMV cũng như tổng thể hợp tác tiểu vùng Mekong, tạo bứt phá 

trong giai đoạn phát triển mới. 

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song 

phương với lãnh đạo các nước tham dự các Hội nghị; đồng thời có các hoạt 

động song phương với Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam và thành phố Trùng 

Khánh. Tại các cuộc làm việc, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung 

quan trọng về việc tiếp xúc triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, 

thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, trong đó có các địa phương Trung 

Quốc phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất, bền vững. Đặc biệt, nhất trí 

triển khai các dự án lớn, biểu tượng hợp tác mới của quan hệ Việt - Trung, 

trong đó có đẩy nhanh hợp tác triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 

Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - 

Hải Phòng. Trung Quốc khẳng định sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng 

hóa chất lượng cao của Việt Nam; nhất trí tăng cường kết nối hạ tầng giao 

thông, thúc đẩy hợp tác xây dựng và duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất 
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ổn định ở khu vực. Đặc biệt, hai bên nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, không để 

ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời phối hợp 

chặt chẽ phát triển biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển. 

Một số tình hình thế giới thời gian gần đây 

1. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và dư luận của cộng đồng quốc tế: 

Ngày 07/11/2024, Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho biết, tất cả 50 bang của 

Mỹ đã hoàn thành công tác kiểm phiếu và công bố kết quả chung cuộc với 

chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.  

Tổng thống đắc cử Trump đã thiết lập một nhóm tiếp quản quyền lực để bắt 

đầu tiến trình chuyển giao kéo dài 75 ngày. Kết quả bỏ phiếu đại cử tri sẽ được 

công bố vào ngày 06/01/2025 và ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol 

ngày 20/01/2025, chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.  

Về đối ngoại, các nhà dự báo chính sách cho rằng, ông Trump nhiều khả 

năng sẽ cắt giảm sự hỗ trợ cho Ukraine trong nỗ lực nhằm nhanh chóng chấm 

dứt cuộc xung đột với Nga, tìm cách đảo ngược các chính sách của chính 

quyền Tổng thống Biden về chống biến đổi khí hậu và rút Mỹ khỏi Hiệp định 

Paris về biến đổi khí hậu. Với Trung Đông, nhiều khả năng ông Trump sẽ 

duy trì chính sách của chính quyền tiền nhiệm như gây sức ép đối với Thủ 

tướng Israel Benjamin Netanyahu, vận động đạt được lệnh ngừng bắn, kêu 

gọi giải pháp hai nhà nước.  

Sau khi ông Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu 

cử Tổng thống Mỹ, kinh tế thế giới lập tức đã có những chuyển biến. Thị 

trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào triển 

vọng giảm thuế doanh nghiệp. Tỉ giá đồng USD đang có chiều hướng tăng và 

điều này dẫn tới giá dầu thế giới cũng như giá vàng thế giới có chiều hướng 

giảm do chịu sức ép từ việc tăng giá từ đồng USD. Tại thị trường châu Á và 

châu Âu, các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nghiệp đang lo ngại 

với chính sách thuế quan trong các tuyên bố cam kết của ông Trump khi vận 
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động tranh cử.  

2. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở Văn phòng 

đại diện tại Ukraine. Ông Patrick Turner, người đứng đầu Văn phòng đại 

diện của NATO ở thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 05/11, đã đến Kiev để bắt 

đầu công việc và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Theo 

Thông cáo của NATO, ông Turner sẽ là điều phối viên hợp tác giữa NATO 

với chính quyền Ukraine. Ông sẽ điều phối các nỗ lực của NATO và cung 

cấp cho liên minh những đánh giá và khuyến nghị về tình hình ở Ukraine. 

3. Đức đang lâm vào tình trạng hỗn loạn chính trị do liên minh 3 

đảng của chính quyền Thủ tướng Scholz bị tan rã, xuất phát từ việc ông cách 

chức Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, lãnh đạo của đảng FDP. Đảng 

FDP tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền và rút 3 bộ trưởng khỏi Nội các. 

Chính phủ liên minh ba bên đầu tiên trong lịch sử nước Đức đã sụp đổ sau 

một loạt bất đồng, đặc biệt là liên quan đến cách thức thúc đẩy nền kinh tế 

đang chững lại. Theo một kết quả thăm dò công bố ngày 08/11, khoảng 65% 

cử tri Đức mong muốn tiến hành bầu cử càng sớm càng tốt. Cuộc khủng hoảng 

chính trị tại Đức đang gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp nước này. 

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng 

thống Mỹ, làm dấy lên lo ngại về hàng rào thuế quan đối với các nhà sản xuất 

châu Âu, và các căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang. 

4. Tổng thống Putin cảnh báo thách thức toàn cầu trong 20 năm tới; 

cảnh báo việc phương Tây kêu gọi giáng một đòn chiến lược vào Nga và vi 

phạm các thỏa thuận của mình bằng cách mở rộng sang phía Đông châu Âu 

có thể dẫn tới một thảm kịch toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng 

đề cập đến sự ra đời của một trật tự thế giới mới sau khi quá trình cạnh tranh 

diễn ra mà không thể hoà giải. Tổng thống Nga cho rằng, một trật tự thế giới 

đa cực mới nổi phải là trật tự không có bá quyền, không có quốc gia hay dân 

tộc nào thua thiệt. Với lí do trên, ông ca ngợi BRICS là một ví dụ điển hình 

cho sự hợp tác thực sự mang tính xây dựng trong môi trường quốc tế mới. 
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Tổng thống Putin chỉ ra, ngay cả trong số các thành viên NATO cũng có 

những nước quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ với BRICS. 

 

 

 

 

Nghị định 123/2024/NĐ-CP, ngày 04/10/2024 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp sử dụng 

đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền cho phép. Cụ thể, hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác 

trong nhóm đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 - 30 triệu đồng; hành vi chuyển 

đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới 

hành chính của xã bị phạt từ 3 - 150 triệu đồng; hành vi chuyển đất trồng lúa 

sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 20 - 200 triệu đồng 

tùy theo diện tích đất vi phạm.  

 Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới 

hành chính của phường, thị trấn thì hình thức và mức xử phạt bằng 2 lần mức 

phạt tương ứng với quy định trên. Hành vi sử dụng các loại đất khác sang đất 

chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà 

không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bị phạt từ 20-100 

triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Hành vi lấn đất hoặc chiếm 

đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý, được thể hiện trong hồ sơ 

địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản 

lý bị phạt từ 3 - 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm.  

Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp (không phải là đất trồng 

lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) thuộc địa giới 

hành chính của xã thì cũng bị phạt từ 3 - 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện 
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tích đất vi phạm. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng 

lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thuộc địa giới 

hành chính của xã thì bị phạt từ 5 - 200 triệu đồng. Hành vi lấn đất hoặc 

chiếm đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 

- 200 triệu đồng. 

Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường, 

thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng 

quy định ở trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, 

không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Mức phạt từ 10-500 triệu đồng đối với 

hành vi sử dụng đất mà Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất 

nhưng người được giao đất, cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực 

địa. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ 

chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm. 

 

 

 

 

 

Ra mắt binh đoàn robot cộng sinh  

dọn dẹp nhà máy điện hạt nhân 

Trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra vào ngày 11/3/2011 đã 

khiến 3 trong số 6 lò phản ứng hạt nhân của Fukushima bị hư hại. Đây được 

xem là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sự kiện Chernobyl xảy ra 

vào năm 1986. Nhiên liệu và các vật liệu khác tại ba lò phản ứng hạt nhân 

của Fukushima đã bị nóng chảy và đông thành "phế liệu hạt nhân", với mức 

độ phóng xạ rất cao. Việc loại bỏ những phế liệu này được xem là thách thức 

lớn nhất trong dự án tháo dỡ nhà máy Fukushima kéo dài hơn một thập kỷ. 
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Robot này sẽ được trang bị một cánh tay để lấy vài gram phế liệu 

phóng xạ đặt vào thùng chứa chân không và đưa ra ngoài. Dự kiến, robot sẽ 

mất khoảng một tuần để tiếp cận khu vực phế liệu bên trong lò phản ứng và 

thêm khoảng một tháng để thu thập mẫu trước khi quay trở lại.Vào năm 

ngoái, Nhật Bản đã bắt đầu xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 

ra biển Thái Bình Dương. 

Trước thách thức cần có robot tiên tiến hiện đại tự hành này có thể 

thay con người thực hiện nhiều công việc nguy hiểm như dọn dẹp các nhà 

máy điện hạt nhân ngừng hoạt động, hoặc sau sự cố cháy nổ.v.v.v…Các nhà 

khoa học quốc tế vừa trình làng một hệ thống robot tự động mới cực kỳ tân 

tiến, nó có tên chính thức là Hạm đội đa robot cộng sinh (Symbiotic Multi-

Robot Fleet- viết tắt là SMuRF) để hỗ trợ việc dọn dẹp trong các nhà máy 

điện hạt nhân ngừng hoạt động, xuống cấp, hay xảy ra cháy nổ,... 

Hệ thống SMuRF được phát triển bởi các kỹ sư đến từ Đại học 

Glasgow, Đại học Manchester, Phòng thí nghiệm Robotics Bristol và Đại 

học Heriot-Watt, tất cả đều thuộc Vương Quốc Anh.Daniel Mitchell, đồng 

tác giả nghiên cứu mới cho biết: “Mỗi robot lập trình và thiết kế trong 

nguyên mẫu SMuRF này đều có những khả năng và hạn chế riêng, cũng như 

hệ điều hành riêng. Nó bao gồm các loại robot bay, lăn chạy hoặc đi bộ dưới 

hình thức robot có bánh xe, bốn chân và di chuyển trên không”. Theo Daniel 

Mitchell, những robot này có thể làm việc cùng nhau để hoàn thành các 

nhiệm vụ vốn gây khó khăn hoặc nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trong 

môi trường phóng xạ hạt nhân. 

Trong một cuộc trình diễn thực tế tại Cơ sở Hợp tác Robot và Trí tuệ 

Nhân tạo (RAICo) ở Cumbria, các nhà nghiên cứu đã trình diễn cách SMuRF 

hoàn thành thành công nhiệm vụ kiểm tra trong một cơ sở lưu trữ phóng xạ 

mô phỏng. Khả năng hợp tác của các robot trong SMuRF bắt nguồn từ 

một hệ thống vật lý không gian mạng (CPS) tinh vi, do các nhà nghiên cứu 



37 

phát triển, nhờ đó mà các robot có khả năng giao tiếp với nhau theo thời gian 

thực với tối đa 1.600 cảm biến hoạt động tích hợp. 

Các robot đã làm việc cùng nhau để tạo ra bản đồ kỹ thuật số 3D của 

khu vực lưu trữ phóng xạ mô phỏng, thông qua việc sử dụng các cảm biến 

đặc biệt của mình. Một robot bay trên không do một người điều khiển từ 

xa cũng tham gia giúp lập bản đồ bổ sung. Robot Boston Dynamics Spot đã 

sử dụng cánh tay linh hoạt của mình để tạo ra các công cụ giúp quan sát 

gần hơn trong khu vực. Còn các robot có bánh xe khác, có tên lần lượt 

là Scout và CARMA đã đo mức độ phóng xạ trong khu vực thử nghiệm. 

Đặc biệt, CARMA đã tìm thấy một vụ tràn chất lỏng phóng xạ giả dưới 

một thùng, điều này rất quan trọng để đảm bảo nó có thể chủ động làm 

sạch chất lỏng phóng xạ đúng cách trong các tình huống thực tế. 

Công nghệ đột phá này không chỉ tiềm năng trong việc dọn dẹp các 

nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động, xảy ra cháy nổ hay rò rỉ phóng xạ, 

mà nó còn giúp ích rất nhiều cho việc bảo trì trong những môi trường đầy 

thách thức như ở các giàn điện gió ngoài khơi.Giáo sư David Flynn, đồng 

tác giả của nghiên cứu mới cho biết thêm: “Đội robot tự hành này có rất 

nhiều tiềm năng để đảm nhận nhiều công việc nguy hiểm, ngoài khơi xa xôi. 

Hiện tại, những công việc này rất tốn kém, vì nó thường yêu cầu nhân viên 

phải được trực thăng đưa đến các địa điểm ngoài khơi, nhưng đây là một 

quá trình có thể bị cản trở bởi thời tiết xấu”. 
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